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ChƯ¬ng1

C¸c vÊn ®Ò chung

1.1. KH¸I NIÖM Më §ÇU

C«ng t¸c x©y dùng ®êng « t«, nhÊt lµ nh÷ng ®êng cÊp
cao, lµ sù tæng hîp cña nhiÒu lo¹i c«ng t¸c kh¸c nhau, tõ c¸c
c«ng t¸c chuÈn bÞ, c¸c c«ng t¸c thi c«ng chÝnh cho ®Õn c¸c
c«ng t¸c hoµn thiÖn cuèi cïng. *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Tæ chøc thi c«ng: lµ c«ng t¸c nghiªn cøu vµ chØ ®¹o thùc hiÖn
c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý nh©n, vËt, tµi lùc ®Ó x©y dùng c«ng
tr×nh trong thêi gian quy ®Þnh, theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ.*

• ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng lµ tÝnh to¸n, lËp c¸c hå s¬ cÇn thiÕt ®Ó
tæ chøc toµn bé qóa tr×nh thi c«ng vµ tõng lo¹i c«ng t¸c thi c«ng
riªng rÏ. §¬n vÞ thiÕt kÕ lËp TKTCTC tæng thÓ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c
vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn t¾c. §¬n vÞ thi c«ng lËp TKTCTC chi
tiÕt nh»m bæ sung chÝnh x¸c vµ chi tiÕt ho¸ c¸c vÊn ®Ò ®· nªu
trong thiÕt kÕ tæng thÓ.

• Giai ®o¹n chØ ®¹o t¸c nghiÖp thi c«ng b¾t ®Çu tõ c«ng t¸c
chuÈn bÞ vµ kÕt thóc bµn giao ®êng cho sö dông, gåm toµn bé
qóa tr×nh thi c«ng. *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Trong qu¸ tr×nh thi c«ng viÖc thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p cña thiÕt
kÕ TCTC thêng gÆp nhiÒu trë ng¹i(do thêi tiÕt xÊu, cung cÊp vËt t
…) v× vËy N/V cña viÖc chØ ®¹o t¸c nghiÖp lµ ph¶i kh¾c phôc
nh÷ng trë ng¹i ®ã nh»m ®iÒu chØnh c¸c gi¶i ph¸p T.KÕ cho phï
hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ.

• HiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n do tuyÕn míi
vµo sö dông phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t x©y dùng, chi phÝ nh©n, vËt,
tµi lùc vµ c¸ch sö dông chóng ®Ó x©y dùng nh÷ng con ®êng ®ã.

• Muèn tæ chøc thi c«ng ®îc tèt th× ph¶i n©ng cao møc ®é c«ng
nghiÖp ho¸ thi c«ng, tæ chøc lao ®éng KH, ph¶i cã biÖn ph¸p tæ
chøc, kÕ ho¹ch hãa vµ chØ ®¹o TC tiªn tiÕn, phï hîp víi t×nh h×nh
thùc tÕ, chó ý ®Õn viÖc b¶o hé lao ®éng vµ an toµn kü thuËt.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Mét nhiÖm vô quan träng cña viÖc TCTC lµ ph¶i sö dông hîp
lý c¸c nguån nh©n, vËt lùc phôc vô thi c«ng. C¸c biÖn ph¸p tæ
chøc ph¶i nh»m ®¹t ®îc môc tiªu: hoµn thµnh c«ng tr×nh vît hoÆc
®¹t t quy ®Þnh, N lao ®éng cao, ®¶m b¶o chÊt lîng vµ h¹ gi¸
thµnh.

Trong x©y dùng ®êng « t«, cÇn ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c
cung cÊp vµ sö dông vËt t kü thuËt. Cung cÊp vËt liÖu kh«ng kÞp
thêi, sö dông l·ng phÝ vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ lµ nh÷ng nguyªn
nh©n chñ yÕu ¶nh hëng xÊu ®Õn viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch thi
c«ng.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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1.2. C¸C §ÆC §IÓM VÒ Tæ CHøC CñA C¤NG 

T¸C X¢Y DùNG C¥ B¶N §¦êNG ¤ T¤

C«ng t¸c x©y l¾p khi x©y dùng ®êng « t« cã nh÷ng ®Æc

®iÓm sau:

➢ DiÖn thi c«ng kÐo dµi theo mét híng;

➢ N¬i lµm viÖc cña c¸c ®¬n vÞ thi c«ng thay ®æi lu«n;

➢ Khèi lîng cña mét sè c«ng t¸c ph©n bè kh«ng ®Òu theo tõng

kil«mÐt ®êng;

➢ Phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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1.2 . XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ THEO TỪNG

GIAI ĐOẠN

Ntk tính cho năm tương (từ 15- 20 năm tùy cấp đường),
khi mới xây dựng xong, một số bộ phận kết cấu của đường,
trước hết là mặt đường, sẽ thừa cường độ, đồng thời giá
thành xây dựng đường sẽ lờn. Số Km đường có thể xây
dựng được là ít

Thực chất của việc XD đường theo từng giai đoạn là
phân chia toàn bộ qúa trình thi công thành một số giai đoạn
giãn cách nhau một khoảng t bằng thời kỳ khai thác tiêu
chuẩn của đường.

Giai đoạn đầu một bộ phần kết cấu của đường làm theo
tiêu chuẩn cấp thấp*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Khi x©y dùng theo tõng giai ®o¹n th× ph¶i so s¸nh víi 1 giai ®o¹n

• §iÒu kiÖn cÇn:

Z > A1 + A2 + … An (1 - 1)

Z: gi¸ trÞ dù to¸n khi x©y dùng ®êng theo mét giai ®o¹n.

A1, A2, … An: gi¸ thµnh thi c«ng cña mçi giai ®o¹n ®· tÝnh ®æi 
theo gi¸ lóc ®Çu thi c«ng cña giai ®o¹n ®Çu.

(1 - 2)

Zi: gi¸ trÞ dù to¸n cña c¸c c«ng t¸c trong giai ®o¹n thi c«ng t-
¬ng øng;

*           (1 - 3)

T: sè n¨m gi·n c¸ch gi÷a hai giai ®o¹n thi c«ng;

K

Z
A i

i 

TEK )1( 

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Người ta chia kết cấu của đường thành hai nhóm:

- Các kết cấu mà khi tăng cường và cải tạo phải xây

dựng lại toàn bộ hoặc phần lớn*.

- Các kết cấu khi tăng cường và cải tạo có thể tận dụng

được các kết cấu và công trình hiện có.*

- Nhược điểm của việc xây dựng đường theo từng giai

đoạn là sau một t nào đó lại phải nâng cấp*

- Phương pháp thi công đường theo từng giai đoạn chỉ

thích hợp với những đường địa phương và chỉ nên xây

dựng theo hai giai đoạn.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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CHƯƠNG 2

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

2.1. KHÁI NIỆM CHUNG

• Mục đích là nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các

công tác XD hoàn thành công trình trong t ngắn, có chất

lượng cao. Việc thực hiện các biện pháp chuẩn bị một cách

hợp lý và toàn diện có ảnh hưởng rất lớn đến thời hạn và

hạ giá thành xây dựng và đến các chỉ tiêu KT-KT khác của

việc TCTC.

• Công tác chuẩn bị được tiến hành hai giai đoạn:

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ

Giai đoạn đầu

Lập thiết kế sơ bộ, TKTCTC và khái toán (dự án khả thi)
cho toàn bộ các hạng mục công trình*

• Giải quyết các vấn đề cung cấp vật liệu, bán thành phẩm,
cấu kiện sẵn … Xác định công suất của xí nghiệp phụ;

• Quyết định đơn vị sẽ nhận nhiệm vụ thi công (B chính)*

• Làm các thủ tục mua hoặc chưng dụng đất để xây dựng
công trình, khai thác các mỏ đá, bố trí các nhà máy, cơ sở
sản xuất và các XN khác.

Giai đoạn đầu còn phải tiến hành giải phóng mặt bằng

Giai đoạn đầu này do bên A đảm nhận
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– Giai đoạn thứ hai: t chuẩn bị thi công.

• Hoàn thành các công tác của thời kỳ chuẩn bị là nhiệm vụ

của đơn vị thi công (nhà thầu). *

• Nội dung trong giai đoạn chuẩn bị thi công :

• Dọn sạch khu đất để xây dựng công trình chính, các XN

và cơ sở SX, chặt cây, đào gốc, dời các công trình kiến

trúc cũ không thích hợp cho sử dụng công trình mới, di

chuyển các đường dây điện, mồ mả …

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Tổ chức các cơ sở sản xuất của công trường (xây dựng nhà

của XN sản xuất, lắp dựng thiết bị, xây dựng kho bãi …);

• Xây dựng nhà ở, nhà làm việc tạm thời;

➢ Đặt đường dây điện thoại công trường với đơn vị thi công;

• Làm đường tránh, đường tạm;

➢ Cung cấp năng lượng điện, nước, hơi cho công trường;

• Chuẩn bị máy móc, phương tiện sửa chữa các loại máy đó;

• Chuẩn bị cán bộ thi công và sửa chữa cơ khí;

• Lập thiết kế TC và kế hoạch hàng năm của công ty.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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2.2.  ĐƯỜNG TẠM

• Các đường đã có có thể lợi dụng để VC vật liệu phục vụ

cho thi công và các đường tạm mới làm sẽ tạo thành một

hệ thống đường tạm .

• T phục vụ của đường tạm thường không > t XD công

trình chủ yếu. Đơn vị thi công phải có trách nhiệm bảo

dưỡng và sửa chữa hệ thống đường tạm trong suốt quá

trình sử dụng.*

• Hệ thống đường tạm được chia thành :

- Đường công vụ

- Đường tránh

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Khác với đường công vụ chủ yếu giải quyết cho nhu cầu
v.chuyển phục vụ thi công, còn đường tránh sử dụng chung
cho cả nhu cầu lưu thông đi lại.*

• Để giảm bớt kinh phí xây dựng đường tạm nên tận
dụng các đường hiện có, phải so sánh kinh tế - KT

Điều kiện cần:

)()( ''''''

' xdktvcktvc ZZQZlZQZL 

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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CHƯƠNG 3

CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI 

CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ

3.1 TỔ CHỨC THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ 
THEO P. PHÁP DÂY CHUYỀN

Định nghĩa: P.pháp tổ chức thi công theo kiểu dây
chuyền là p. pháp TCTC mà ở đó qúa trình thao tác được
phân chia thành những bước công việc có quan hệ chặt chẽ
với nhau và được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Việc sx
sản phẩm được tiến hành liên tục, đều đặn theo một hướng
và trong một thời điểm nào đó sẽ đồng thời t.công trên tất cả
các nơi làm việc của DC.*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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2. Những đặc điểm chủ yếu của phương pháp thi

công đường ô tô theo kiểu dây chuyền:

a.   Trong các khoảng t bằng nhau (ca, ngày đêm) sẽ làm 
xong các đoạn đường có L bằng nhau*

b.  Tất cả các công việc đều do các phân đội chuyên nghiệp*

c.   Các phân đội chuyên nghiệp di chuyển lần lượt theo tuyến 
đường đang làm và hoàn thành tất cả các công tác được 
giao.

d.   Sau khi phân đội cuối cùng đi qua thì tuyến đường hoàn 
thành và được đưa vào sử dụng.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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3.Ưu điểm của phương pháp thi công theo

dây chuyền:

• Sau một t triển khai dây chuyền, các đoạn làm xong được
đưa vào sử dụng một cách liên tục,

• Máy móc phương tiện tập trung trong các đơn vị chuyên
nghiệp do đó sử dụng chúng có lợi nhất*.

• Công nhân được chuyên nghiệp hóa do nâng cao tay nghề,
tăng N và tăng chất lượng công tác.

• Công việc thi công chỉ đạo tập trung trong chiều dài triển khai
DC , do đó dễ chỉ đạo và kiểm tra.

• Tạo điều kiện nâng cao trình độ tổ chức TC nói chung,* tạo
điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ KT và giảm m công tác dở dang

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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4.Tổ chức các đơn vị thi công:

4.1- Dây chuyền chuyên nghiệp:

• DC chuyên nghiệp (đội thi công CN ) là đơn vị T.chức chủ
yếu khi TC đường, nó được trang bị máy móc, vật tư và
sức lao động cần thiết để hoàn thành một công việc nào đó
bằng phương pháp DC.

• Thường tổ chức các đơn vị chuyên nghiệp với các công
tác chính (DC chuyên nghiệp chính):

- Đơn vị làm công tác chuẩn bị

- Đơn vị làm cầu, cống nhỏ và công trình trên đường;

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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- Đơn vị làm nền đường nơi có khối lượng tập trung;

- Đơn vị làm nền đường khối lượng dọc tuyến;

- Đơn vị làm kết cấu mặt đường;

- Đơn vị làm nhà phục vụ khai thác dọc tuyến;

- Đơn vị làm công tác hoàn thiện . *

4.2 Dây chuyền tổng hợp:

Thống nhất toàn bộ các đội chuyên nghiệp làm công tác
dọc tuyến, tập trung, chuẩn bị và vận chuyển đảm bảo
hoàn thành công tác xây lắp một cách liên tục và đồng bộ
sẽ tạo thành một DC tổng hợp XD đường.*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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5. Các điều kiện cơ bản để áp dụng phương
pháp thi công theo dây chuyền

- Phải định hình hóa các công trình của đường và có công

nghệ thi công ổn định*

- M công tác phải phân bố đều đặn trên toàn tuyến

- Dùng đội máy có thành phần không thay đổi

- Từng đội và phân đội thi công chuyên nghiệp phải hoàn

thành m công tác đã giao trong t quy định

- Phải cung cấp kịp thời và liên tục vật liệu cần thiết đến nơi

sử dụng theo đúng yêu cầu.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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6. Các thông số của dây chuyền

• Hoạt động của dây chuyền thi công đường được đặc trưng

bằng các thông số sau đây:

Tiến độ thi công của DC tổng hợp
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Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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6.1 Thời gian hoạt động của dây chuyền (Thđ):

Tổng t làm việc trên tuyến đường xây dựng của lao động

và xe máy thuộc dc

• Đối với dc chuyên nghiệp là t kể từ lúc bắt đầu triển khai

đến khi cuốn chiếu xong dc đó.

• Với dây chuyền tổng hợp *

• Thđ phụ thuộc vào chiều dài tuyến đường xây dựng và

điều kiện thời tiết của vùng .

6.2 Thời kỳ khai triển dây chuyền (Tkt ): là t cần thiết để

lần lượt đưa toàn bộ các phương tiện vào hoạt động theo

đúng trình tự của qúa trình TC

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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– Với dây chuyền chuyên nghiệp thì là t *

– Với dây chuyền tổng hợp (Tkt )*

– Tkt của dây chuyền tổng hợp dài hay ngắn tùy thuộc

vào t triển khai của dc chuyên nghiệp, t giãn cách giữa

các khâu công tác liên tiếp nhau theo quy trình công

nghệ đã quy định.

– Thời gian triển khai của dây chuyền càng dài thì càng

bất lợi *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Biện pháp chủ yếu để giảm Tkt là thiết kế đường hợp lý

về mặt cấu tạo sao cho trong sơ đồ qúa trình công

nghệ thi công không có những t giãn cách bắt buộc qúa

lớn*

6.3 Thời kỳ hoàn tất của dây chuyền (Tht) hay t

cuốn: là t cần thiết để lần lượt đưa toàn bộ các

phương tiện ra khỏi dc sau khi hoàn thành công việc

của mình theo đúng qúa trình công nghệ thi công.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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- Đối với dây chuyền chuyên nghiệp

- Đối với dây chuyền tổng hợp *

6.4 Đoạn công tác của dây chuyền: (Tổng hợp hay
chuyên nghiệp) là đoạn đuờng có thể thi công bằng một
dây chuyền độc lập.*

Đoạn công tác của dc phụ thuộc vào V của dây chuyền,
t hoạt động của dc, quá trình công nghệ thi công và điều
kiện thời tiết.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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6.5 Tốc độ dây chuyền (V): V cuả dc chuyên nghiệp là

chiều dài đoạn đuờng (m hay Km) mà đơn vị hoàn

thành mọi khâu công tác được giao/ trong 1 đơn vị t

V cuả dc tổng hợp là chiều dài đoạn đuờng đã làm

xong hoàn toàn trong một ca hoặc một ngày đêm.

V dây chuyền là một chỉ tiêu cơ bản của dc.*

V càng lớn thì t thi công càng ngắn, đoạn công tác

hàng năm cuả dây chuyền càng lớn.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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V cuả dc được xác định :

(Km/Ca) (3 - 1)

• (3 - 1) có thể dùng để xác định dc tổng hợp hay dây
chuyền CN. Nếu Thđ là t hoạt động quy định xác định
theo thời hạn thi công để hoàn thành đoạn đuờng L thì V
tính theo công thức trên là V tối thiểu*

kth TT

L
V




ñ

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Xác định Thđ theo hai điều kiện:

(Ca) (3 - 2)

(Ca) (3 - 3)

Sẽ lấy trị số Thđ nào < khi so sánh kết qủa tính theo (3 -

2) và (3 - 3) để xác định V dây chuyền tối thiểu cần đảm

bảo.

 ngh tTT 1ñ

xh tTT  1ñ

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Khi quyết định V DC tổng hợp hay chuyên nghiệp
ngoài yêu cầu cần đảm bảo > hoặc bằng V tối thiểu ở
trên*

Để chọn được V dây chuyền hợp lý theo các yêu cầu
trên cần phải thiết kế các phuơng án sơ đồ dc thi công
khác nhau trên cơ sở các phuơng tiện sản suất mà đơn vị
xây lắp có thể có và tiến hành so sánh về mặt kinh tế kỹ
thuật.

Đối với các dây chuyền xây dựng đuờng có sử dụng
các bán thành phẩm (hỗn hợp BTXM, BTN…) *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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6.6 Chiều dài đoạn thi công của dc CN là đoạn đường

trên đó tất cả các phương tiện thi công của dc chuyên

nghiệp cùng đồng thời hoạt động để hoàn thành mọi khâu

công tác được giao. *

6.7 Chiều dài tổng hợp dây chuyền (L): ( diện thi công

của dc tổng hợp) là L trên đó tất cả các đơn vị chuyên

nghiệp thuộc dc tổng hợp đồng thời cùng hoạt động

Chiều dài L bằng tổng chiều dài đoạn thi công của các

dc chuyên nghiệp cộng với các đoạn dự trữ và các đoạn

giãn cách bắt buộc*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Đoạn dự trữ là đoạn trên đó không bố trí phương tiện

máy móc làm việc *

• Đoạn giãn cách thi công: là đoạn trên đó không bố trí

phương tiện máy móc làm việc nó được xác định theo

yêu cầu của quy trình thi công.

Khi các dc chuyên nghiệp hoàn thành tiến độ thi công

chính xác với V dây chuyền như nhau thì trong dây

chuyền tổng hợp không cần phải bố trí các đoạn dự trữ *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Diện thi công của dây chuyền tổng hợp xác định :

(km)*

Công thức trên cũng có thể vận dụng đối với các dc

chuyên nghiệp phụ trách thi công một hạng mục công

trình*

Chiều dài dc tổng hợp (hoặc CN) phụ thuộc vào mức độ

phức tạp của kết cấu công trình và qúa trình công nghệ tc

L càng dài thì m công tác dở dang lớn, dễ phát sinh thêm

m do thời tiết, đường càng bị chậm đưa vào sử dụng. *.

nnnn lZalZalZalL   111222111 ...

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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6.8 Thời kỳ ổn định của DC tổng hợp (Tôđ ): là t
hoạt động đồng thời của tất cả các dc chuyên nghiệp
thuộc dc tổng hợp với V không đổi.

Thời kỳ này các phương tiện SX kỹ thuật thi công
được sử dụng có hiệu qủa nhất.

Ta có: )( htkthdod TTTT 

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Để đánh giá mức độ hiệu qủa của việc áp dụng
p.pháp TCTC theo dc với một tuyến đường cụ thể có thể
sử dụng chỉ tiêu sau:

a. Hệ số hiệu qủa :

b. Hệ số tổ chức sử dụng xe máy Ktc: đánh giá mức
độ sử dụng phương tiện SX về mặt t trong thời kỳ hoạt
động của dc.

hd

htkthd

hd

od

hq
T

TTT

T

T
K

)( 


2

12/)( 





hq

hd

htkthd
tc

K

T

TTT
K
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➢ Do quan hệ bậc nhất Ktc và Khq nên thực tế có thể chỉ

sử dụng Khq để đánh giá các phương án TCTC DC với

các dc tổng hợp theo hệ số Khq như sau:

- Nếu Khq > 0,70 (Ktc > 0,85) sử dụng p.pháp TC dây

chuyền có hiệu qủa.

- Nếu Khq = 0,3 - 0,7 (Ktc = 0,65 - 0,85) sử dụng các

p.pháp khác để TCTC, như TCTC hỗn hợp có hiệu qủa.

- Nếu Khq < 0,3 (Ktc < 0,65) thì sử dụng p.p DC không

kinh tế và phải áp dụng p. pháp khác*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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7. Xây dựng các biểu đồ của dây

chuyền thi công

Khi TCTC theo p.pháp dc thì địa điểm và t thi công

thay đổi. Điều này cho phép ta có thể biển diễn tiến độ tc

bằng biểu đồ dưới hình thức các điểm quy ước di

chuyển trong hệ toạ độ phẳng trong đó t được vẽ với một

tỷ lệ nhất định theo trục tung, còn trục hoành vẽ chiều dài

tuyến (Km). đường nối các điểm di động này sẽ đặc

trưng cho công tác của dc theo t và không gian.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Khi DC thi công với V không đổi thì tiến độ 

thi công là đường thẳng 

Chieàu daøi tuyeán ñöôøng (km)
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• Khi dc thi công có V thay đổi liên tục thì tiến độ tc là 

đường cong. Ví dụ DC vận chuyển vật liệu thi công mặt 

đường ( hình 2)
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• Khi DC thi công có V thay đổi theo định kỳ thì tiến

độ là đường gẫy. Với V=tg (Hình 3) ví dụ DC thi công

nền đường

Tại các điểm gẫy và điểm uốn là những điểm thay đổi V

của dc

Với các dc chuyên nghiệp trong dc tổng hợp cũng vẽ

tương tự.

Ta được DC tổng hợp hay tiến độ thi công tổng thể :

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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III. DC nền

IV. DC cống

- Thực tế  DC nền

và DC chuyền công

là thi công với V thay

đổi

- Cạnh tổng thể vẽ

thêm BĐ X.máy
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Phải liên hệ công tác giữa các dc chuyên nghiệp như

thế nào đó để đảm bảo:

➢ Điều kiện tc của từng phân đội máy được bình thường.

➢ DC chuyên nghiệp đi trước phải chuẩn bị diện thi công cho

dc chuyên nghiệp sau.

➢ Giữ cho chiều dài DC chuyên nghiệp tương đối ngắn.

Khi thiết kế dây chuyền tổng hợp cần lưu ý: *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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3.3 TỔ CHỨC TC CÁC CÔNG TÁC TẬP

TRUNG KHI XD ĐƯỜNG THEO PP – DC.

Khi TC đường thường xảy ra trường hợp m công tác tập

trung trên từng đoạn ngắn, trong trường hợp này nếu vẫn

sử dụng đơn vị tc dọc tuyến để hoàn thành các công tác

này thì V dc thay đổi qúa lớn đôi khi phá vỡ V dây chuyền

tổng hợp.*

TC hợp lý nhất đối với công tác tập trung là mở rộng

diện công tác bằng cách TC trên toàn chiều dài của đoạn

công tác tập trung.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Khi tổ chức đội công tác tập trung cần chú ý:

+ Năng lực sản xuất của đơn vị

+ Chọn máy sao cho có đủ diện TC và bố trí đưa máy đến

hợp lý khi không đồng thời đưa các máy vào hoạt động.

+ Phải biên chế máy móc và công nhân cho đơn vị làm công

tác tập trung như thế nào đó để có thể s.dụng hết N của

máy móc

Có thể xác định t cần thiết để hoàn thành một m

công tác tập trung :

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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xdca KKPN

Q
T

...
min 

Trong trường hợp đã quy định trước t hoàn thành
thì số lượng máy cần thiết tính theo công thức :

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ

xdca KKPT

Q
N

...


T: thời hạn thi công đã cho tính bằng ngày làm việc.

- Sau khi tính được N cần phải kiểm tra lại khả năng bố trí 

số máy theo bản vẽ thi công.*
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3.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG

Ô TÔ KHÔNG PHẢI DÂY CHUYỀN.

1. Khái niệm chung

P.pháp TCTC đường ô tô theo dc là p. pháp tiên tiến

và

mang lại hiệu quả. muốn áp dụng được p. pháp TC đó đòi

hỏi phải có điều kiện.

Bởi vậy // với p.p tc theo dc vẫn còn PP tổ chức không

phải dc:

- P.pháp thi công theo kiểu tuần tự (rải mành mành).

- PP thi công đường theo kiểu phân đoạn (song song).

- Phương pháp thi công đường theo kiểu hỗn hợp.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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2. P.pháp thi công đường theo kiểu tuần tự

- Pp này là đồng thời tiến hành 1 loạt công tác trên toàn

bộ chiều dài tuyến và do 1 đơn vị tực hiện

- Thời gian thi công đường

T= tcb + t1

- Yêu cầu về máy móc

N= Q/T.P.Kca.Kxd
47
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3. TC thi công đường theo P.pháp phân đoạn

- Pp này triển khai công tác trên từng đoạn riêng biệt của

đường và làm đoạn tiếp sau khi đã hoàn thành đoạn

trước

Sơ đồ thi công theo kiểu phân đoạn
48
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- P.p này đoạn xong trước đưa vào sử dụng…

- p.p này có những đặc điểm

- Lưu ý:

không chia nhiều đoạn

Yêu cầu máy móc thi công*

- Để giảm t chờ việc của máy thi công nên phối hợp một

bộ phận công tác trên các đoạn gần nhau tạo điều kiện

thực hiện // một loại công tác nào đó *
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4. TC thi công đường theo P.pháp hỗn hợp

- Pp này phối hợp các hình thức thi công dây chuyền và

không dây chuyền

- Có 3 phương án sử dụng phối hợp các biện pháp TCTC

- Phương án 1: tách riêng công tác tập trung

- Khi khối lượng công tác tập trung > 20 - 30% khối lượng

tổng cộng lúc này sẽ tổ chức thi công theo phương pháp

hỗn hợp

50
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L (km)Ñoaïn I Ñoaïn II Ñoaïn III

Ñoaïn thi coâng theo

phöông phaùp tuaàn töï

II

 

III

I

VI

IV

I

II

III

V

IV

Tổ chức thi công theo phương pháp hỗn hợp.

(phương pháp dây chuyền có thể tách riêng đoạn có công tác tập

trung)

I - Thi công mặt đường. IV- Thi công cầu, cống.

II- Thi công móng đường. V - Di chuyển các đường ống ngầm.

III- Thi công nền đường. VI - Di chuyển nhà cửa.
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Phương án 2: Một số công tác tổ chức thi công theo 

phương pháp dây chuyền và tổ chức TC chung theo p. pháp 

tuần tự 
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Phương án 3: Tổ chức TC chung theo p. pháp phân đoạn, 

trong từng đoạn tổ chức TC theo P.pháp dây chuyền và T. tự 
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CHƯƠNG 4

Tổ CHỨC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT  

PHỤ CỦA CÔNG TRƯỜNG

4.1 KHÁI NIỆM CHUNG

• Qúa trình TC trên công trường tiến hành được nhịp

nhàng và liên tục không những chỉ phụ thuộc vào trình độ

TC trên công trường mà còn phụ thuộc vào công tác tổ

chức và kế hoạch ở các XN sản xuất phụ.*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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4.2. QUAN HỆ TƯƠNG HỖ GIỮA N CỦA CÁC

XÍ NGHIỆP SX VÀ V DÂY CHUYỀN TC .

Muốn hoàn thành công tác xây lắp đúng v quy định,

thì lập tiến độ TCTC nhất thiết phải phối hợp với việc xác

định N cần thiết của từng XN SX phục vụ công tác đó.

1. Xác N suất của XN sản xuất khi chưa biết V của dc

thi công:

N trong một ca công tác :

kdcact

ca
KKD

W
P

..

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• Kkđ : về ý nghĩa vật lý nó tương tự như hệ số sử dụng t

nên thường lấy bằng hệ số sử dụng thời gian Kkđ = 0,85

– 0,95.

• Hệ số quy đổi ca :

ct

nn
ca

D

KDKDKD
K

...... 2211 


Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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2. Xác định năng suất của xí nghiệp sản xuất

khi đã biết V dây chuyền thi công:

Khi đã biết V dây chuyền cần phải tính toán N của

XN nghiệp sao cho đảm bảo được V của từng dây

chuyền ở thời điểm thi công. Do đó chia sản phẩm ra

làm 2 nhóm:

Nhóm 1: S.phẩm có thể bảo quản lâu trong kho

Nhóm 2: SP sử dụng sau sản SX 1 - 2h *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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4.3 BỐ TRÍ CÁC XN SẢN XUẤT VÀ XÁC

ĐỊNH GIỚI HẠN KHU VỰC CUNG CẤP

CỦA XN ĐÓ

1. Khu vực cung cấp

2. Lựa chọn vị trí của mỏ vật liệu xây dựng

Khi có thể khai thác mỏ được ở nhiều đ. điểm thì nên

chọn mỏ khai thác hợp lý nhất về mặt k. tế, kỹ thuật.

Xét về mặt KT thì những mỏ sau đây là không hợp lý:

➢ Vật liệu khai thác ra bị dính bẩn;

➢ Phải bóc lớp trên khá dày ,lớp đất rắn khó đào;

➢ Không có đường vận chuyển thuận tiện

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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- Xét về mặt k. tế mỏ khai thác hợp lý là mỏ có giá

thành đơn vị sp là nhỏ nhất.

Giá thành đơn vị sp tại nơi sử dụng Z có thể xác định:

vgk ZZZZ 

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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3. Xác định khu vực cung cấp của các mỏ

VLXD

a. Phương pháp đồ giải:

Trường hợp Zk, Zg của các mỏ đều khác nhau còn Zv

giống nhau thì dùng p.p đồ giải là hợp lý. *

A B C

Km0 10 20 30 40

Z
v

Z
k

+
Z

g

Z
v

Z
k

+
Z

g

M
01 02

M
03

M

Khu vöïc cung caáp 

cuûa moû 1

Khu vöïc cung caáp 

cuûa moû 2

Khu vöïc cung caáp 

cuûa moû 3
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b. Trường hợp Zk, Zg, Zv của các mỏ đều giống nhau*

L

Khu vöïc cung caáp moû 1 Khu vöïc cung caáp cuûa moû 2

X

l
43

l
2

l
1

l

l
' ''

l

01
M M

02

C. Phương pháp phân tích :

Biên giới cung cấp của 2 mỏ VL là điểm mà ở đó giá thành

đơn vị SP của 2 mỏ bằng nhau *

222111 vgkvgk ZZZZZZ 

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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CHƯƠNG 5

TỔ CHỨC CÔNG TÁC CUNG CẤP VẬT TƯ

5.1.  KHÁI NIỆM

• Xây dựng đường ô tô thì vật tư chủ yếu bao gồm những

VLXD (đá, cát, xi măng, nhựa đường, sắt thép ...) và

những thiết bị máy móc, dụng cụ dùng trong qúa trình tc.

• Công tác cung cấp vật tư tiến hành được kịp thời, đều

đặn sẽ tạo điều kiện cho công tác xây lắp tiến hành được

đều đặn và liên tục. *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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5.2. XÁC ĐINH DỰ TRỮ VÂT LiỆU, TÍNH

TOÁN KÍCH THƯỚC KHO BÃI

1. Xác định dự trữ vật liệu: quá trình TC vật liệu được sử

dụng dần, nhưng không phải mua toàn bộ số lượng vl để

dùng cho cả năm,*

• Số lượng vật liệu dự trữ (định mức DTVL) là số lượng

quy định vl tồn kho cần thiết để kịp thời cung cấp cho tc *

• Số lượng VL lớn nhất cần phải dự trữ gồm có VL dự trữ

tx, dự trữ bh và dự trữ đb*

2. Xác định kích thước kho bãi:

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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CHƯƠNG 6

TỔ CHỨC CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ

6.1. TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN Ô TÔ KHI THI

CÔNG ĐƯỜNG THEO PP D C.

Khi tc đường theo p.p dây chuyền, phải vận chuyển đồng

thời nhiều loại VL để làm các công tác khác nhau. Để đảm

bảo số xe là cố định, người ta chia hàng hóa phải vận

chuyển thành hai nhóm:

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Nhóm 1: Gồm các VL hàng hóa phải hạn chế t vận

chuyển vì tính chất thi công*( N1 )

Nhóm 2: Gồm các VL hàng hóa không phải khống chế t

v.chuyển (đá, cát.).*( N2 )

Khi tính ô tô v. chuyển VLXD ta coi VL làm lớp mặt là N1,

VL làm móng thuộc N2 thì tổng số xe yêu cầu

 N
nTP

Q

nTP

Q

mgmg

mg

mm

m

21
....

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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6.2 TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN ĐỘI XE VẬN

CHUYỂN Ô TÔ

1. Tính các hệ số:

Trong thực tế không phải luôn luôn sử dụng được toàn

bộ số phương tiện v.chuyển hiện có trên công trường

vào trực tiếp sx*

- Đội xe danh sách(Nds) bao gồm toàn bộ số ô tô có

trong bảng tài sản của đơn vị, cả ô tô đang v.chuyển và

ô tô đang sửa chữa;

- Đội xe công tác(Nct) những xe còn tốt có thể vận

chuyển được.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Để đánh giá chất lượng một đội ô tô vận chuyển ta dùng

các chỉ tiêu :

a. Hệ số sẵn sàng kỹ thuật

Kkt = Nct / Nds*

b. Hệ số sử dụng đoàn xe:

2. Tính thành phần đội xe danh sách *

'

xd

ct
ds

K

N
N 

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ

xd

A
K 



"

"

ct

xd

ds

A
K

A






68

CHƯƠNG 7

THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY 

DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ

7.1 Những nguyên tắc cơ bản của việc TK tổ

chức thi công và thiết kế thi công

1. Thi công theo đúng đồ án thiết kế đã nghiên cứu trước *

2. Nên áp dụng phương pháp TCTC  DC là phương pháp

TC tiên tiến nhất *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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3. Nên tổ chức tc quanh năm, làm nhiều ca/ngày đêm *

4. Xây dựng đinh mức có cơ sở KHKT. Khi lập d.toán thì

dùng đ.mức quy định trong điều kiện sx trung bình*

5. Phải áp dụng các thành tựu KHKT và kinh nghiệm TC

tiên tiến, nên tổ chức cho người làm TKTCTC đi tham

quan các công trường tiên tiến để …

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ



6. Tiến tới cơ giới hóa toàn bộ và sử dụng máy móc hiện

đại vào quá trình TC *

7. Áp dụng các sơ đồ thao tác tiên tiến nhất, nghiên cứu

kỹ bản vẽ TC, nên lập các thiết kế TC định hình*

70

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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7.2. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ CÁC GIAI

ĐOẠN THIẾT KẾ TCTC XD ĐƯỜNG Ô TÔ

1. Mục đích: Mục đích cuối cùng TKTCTC xây dựng đường  

là nhằm hoàn thành công trình đúng và vượt t được giao 

với chất lượng cao và giá thành hạ.

2. Nội dung: Để chuẩn bị XD đường ô tô cần phải xác định 

được tương đối chính xác các vấn đề sau:*

T xây dựng xong toàn bộ tuyến đường và t hoàn thành 

các hạng mục công trình chính (Cầu, cống, nền …)*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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- Yêu cầu về phương tiện SX (người, xe, máy, thiết bị) và

nguyên, nhiên VL, vật tư kỹ thuật …

- Quy mô các XN phụ cần thiết và sự phân bố các vị trí của

chúng dọc tuyến;

- Các biện pháp chính về TCTC như: phương pháp TCTC

cho toàn tuyến, từng đoạn, từng hạng mục công trình.*

- K. lượng và trình tự tiến hành công tác chuẩn bị cũng như t

triển khai công tác chuẩn bị.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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3. Các giai đoạn TKTCTC:

TKTCTC thường tiến hành theo hai giai đoạn với nội

dung các vấn đề phải giải quyết về cơ bản như trên

nhưng có mục đích, yêu cầu cụ thể khác nhau: Giai đoạn

đầu gọi là tktctc chỉ đạo, sau đó tktctc chi tiết (tài liệu).

a.Thiết kế thi công chỉ đạo ( TKTC tổng thể), do bên A

lập trên hồ sơ TK Cơ sở ( báo cáo nghiên cứu khả thi)*

b.TKTCTC chi tiết (thiết kế thi công) do bên B, lập trên

hồ sơ TK KT *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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7.2. TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP THIẾT

KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

Lập TKTCTC chỉ đạo hoặc chi tiết đều tiến hành theo

trình tự sau:

1.Trước hết cần phải xác định những điều kiện trong đó

sẽ tiến hành TC  XD đường đầy đủ và toàn diện:

Điều kiện thiên nhiên vùng xây dựng đường điều kiện

địa hình, khí hậu, thời tiết. *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Các điều kiện khai thác và cung cấp VLXD…tại chỗ, nơi
khác đến

• Các điều kiện cung cấp nhân lực, xe, máy, điện, nước, …

• Nghiên cứu những vị trí có thể chọn làm địa điểm đặt các
XN phụ…

• Các điều kiện liên quan đến chủ trương XD tuyến đường:*

Khi nghiên cứu các đièu kiện nói trên phải phân biệt điều
kiện khống chế* (không thay đổi được),và những điều kiện
có thể tác động được.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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2. Sau khi đã xác định chắc chắn các điều kiện tc

như trên cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế kết hợp với

thị sát lại thực địa*

3.Xác định m công tác đối với từng chi tiết do từng

loại phương tiên sx phụ trách tc các hạng mục công

trình của từng đoạn tuyến (dựa vào kết qủa phân đoạn

bước 2).

4. Xác định và thống kê toàn bộ các định mức N đối

với mọi loại phương tiện sản xuất cũng như đ. mức sử

dụng VL có liên quan đến qúa trình công nghệ tc các

hạng mục công trình trên mỗi đoạn tuyến.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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5. Xác định số lượng vật tư cần thiết, số công lao động

và số ca xe, máy cần thiết phải hoạt động để hoàn

thành việc tc các hạng mục công trình đối với từng

đoạn đường dựa theo m công tác.

6. Trên cơ sở kết qủa bước 5 giải quyết vấn đề lực

lượng tc và tiến độ tc đối với từng hạng mục công

trình cho từng đoạn đường.

7.Giải quyết vấn đề tổ chức lực lượng và tiến độ tc

cũng như tổ chức cung cấp vật tư, kế hoạch cung ứng

vật tư các loại*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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8. Lập các phương án TKTCTC khác nhau và tiến
hành so sánh kinh tế - KT để chọn phương án tốt nhất

9. Dựa vào tiến độ TC chung toàn tuyến của phương
án TKTCTC đã được chọn, tiến hành lập một số kế
hoạch liên quan*

Cần chú ý khi TKTCTC không nhất thiết phải tiến
hành một cách cứng nhắc theo các trình tự đó mà
tùy theo trường hợp khống chế điều kiện TCTC
khác nhau mà vận dụng.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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7.3. TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

1. Đặc điểm của công tác xây dựng nền đường và các

vấn đề chủ yếu giải quyết:

a. Đặc điểm công tác xây dựng nền đường:

- m công trình lớn nên trong tc phải sử dụng nhiều máy

móc và nhân lực;

- m phân bố không đều, gây khó khăn cho việc tctcc theo

p. pháp dc.*

- Diện tc hẹp và kéo dài, tc ngoài trời phụ thuộc rất nhiều

vào điều kiện khí hậu thời tiết.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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b. Các bước trong TKTCTC nền đường:

- Điều phối đất, xác định m công tác, kết hợp với điều kiện
cụ thể của tuyến tc mà phân đoạn tc.

- Phân chia toàn bộ qúa trình tc thành những bước với nội
dung và p.pháp tc khác nhau*

- Phân tích kỹ điều kiện địa phương của tuyến xây dựng*

- So sánh kinh tế - KT các phương án sử dụng các máy
khác nhau để chọn phương án tốt nhất.

2. Xác định khối lượng công tác làm đất (bảng m):

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ

       

                                                    Bảng khối lượng đất  
 

Cọc  
km 
 

 
Tiết diện mặt 
Cắt ngang (m2) 
 

Khoảng  
Cách 
giữa 
Các cọc 
    (m) 

 
Khối lượng đất (m3) 
 
 

    Khối  
   lượng  
      Đất 

Khối lượng 
Đất tích lũy 
      (m3) 

 

 Đào(+) Đắp(-)  Đào(+) đắp(-) 5%(-)*    

 
0+00 
  
 +20 
 
 +40 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
0,11 

 
24,00 
  
 9,19 
   
1,72 

 
 
 

20 
 

20 

 
 
 
 
 
     1 

 
 
 
332 
 
109  

 
 
 
17 
  
  5 

 
 

 
- 349 
 
- 113 

 
 

 
- 349 
 
- 462 

 
  . 
 

- 5 335 

 

 
                                         Tổng cộng                                       +22 515   - 26524  - 1326 
                                                                                             -27850 
                                

                        Kiểm tra : yêu cầu  - 27850 + 22515 = -5 335  ;   (*) Xét đất được đầm chặt, thể tích 
                                   nhỏ lại, nên khối lượng đất đào phải tăng lên, trong bảng này Ví dụ là 5%   
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3. Thiết kế điều phối đất và phân đoạn TC

nền

đường:

a. Điều phối ngang:

b.Điều phối dọc:

+ Cự ly vận chuyển dọc kinh tế:

Công tác làm đất sẽ kinh tế khi dùng đất ở nền đào đến

đắp vào nền đắp. Nhưng không phải lúc nào làm như

vậy cũng hợp lý*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Khi tc bằng nhân lực thì cự ly v. chuyển dọc k. tế  xác định:

Khi tc bằng máy thì cự ly v.chuyển dọc k. tế xác định :

K: hệ số xét đến các nhân tố ảnh hưởng khi máy làm việc 

xuôi dốc, tiết kiệm công lấy và đổ đất. K ( cho từng loại máy)

VlDVlVld ... 21 

V

D
llll ktd  21

)( 321 lllKlkt 
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Khi điều phối dọc phải đảm bảo nguyên tắc: m v. chuyển

ít nhất, chiếm đất trồng trọt ít nhất, đảm bảo chất lượng

công trình, phù hợp với điều kiện tc.

Để tiến hành điều phối dọc phải vẽ đường cong tích lũy m

Cách vẽ:

Trên là trắc dọc của tuyến (phần trắc dọc này chỉ cần tên

cọc, khoảng cách giữa các cọc). Phía dưới là đường cong

tích lũy m với trục hoành biểu thị khoảng cách, trục tung

biểu thị m

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ

0 1 2 43 5 6

V
1

1
V

+
V

2

2
V

+
V

 +
V

1
3

B CS, h

- Từ cọc 0 - 1 có khối lượng V1: vẽ trên trục tung m là V1.

- Từ cọc 1 - 2 có khối lượng V1 + V2: vẽ trên trục tung m là

V1 + V2 (chính là khối lượng tích lũy ) …

Hình 7 - 5: đường cong tích lũy khối lượng
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Đặc điểm của đường cong tích lũy khối lượng:

1.Các đoạn đường cong đi lên ứng với m đào, đoạn

đường cong đi xuống …

2. Các đoạn dốc trên đường cong ứng với m lớn, các

đoạn thoải ứng với m nhỏ.

3. Các điểm không đào, không đắp cực trị đường cong.

4. Bất kỳ một đường nằm ngang nào cũng cắt đường

cong tích lũy hai điểm (B và C ) và từ hai giao điểm

đó gióng lên trắc dọc ta được ..(m là chiều cao h).

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Diện tích S trong phạm vi BC bằng: 

S: Biểu thị công VC dọc trong phạm vi BC với cự ly

VC T. bình :

Thực tế ta thường điều phối bằng đồ giải sao

cho W1 = W2.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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5. Nếu đường cong điều phối cắt qua số chẵn nhánh

của đường cong tích lũy m thì đường điều phối có

công VC nhỏ nhất là đường có lchẵn = llẻ

(cắt qua số chẵn nhánh là cắt qua 2, 4, 6 nhánh).

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Hình 7 - 7: Ñöôøng ñieàu phoái caét qua soá chaün nhaùnh

3142 llll 
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6. Nếu đường điều phối cắt qua số lẻ nhánh của đường

cong tích lũy thì đường điều phối có công vận VC nhỏ

nhất là đường thỏa mãn:

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ

   ktchanle lll

Tóm lại: Mục đích của điều phối đất là tìm ra đường điều

phối có m (công) VC nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện làm việc

kinh tế của máy và nhân lực.
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Trong thực tế có thể vạch đường điều phối theo

hai trường hợp:

+ Khi có nhiều máy: ta vạch đường điều phối m VC

nhỏ nhất rồi căn cứ vào cự ly tb của từng đoạn mà

chọn máy cho phù hợp (điều phối hết đất).

+ Khi máy thi công đã cho trước thì vạch đường điều

phối sao cho ltb = lkt của máy đó (trường hợp này có

thừa đất đào đổ đi và thiếu đất đắp).

Sau khi điều phối xong dựa vào đó mà phân

đoạn thi công và chọn phương án thi công cho hợp

lý.*

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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CHƯƠNG 8

CÁC MỎ KHAI THÁC Vl LÀM ĐƯỜNG

8.1 Ý NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI CÁC MỎ KHAI

THÁC VẬT LIỆU LÀM ĐƯỜNG

Để xây dựng đường ô tô cần phải sử dụng một số
lượng rất lớn vật liệu đá các loại: đá dăm, đá hộc, cuội
sỏi, cấp phối và cát.

Thường phân loại các mỏ khai thác VL làm đường như
sau :

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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1- Phân loại theo vật liệu cần khai thác: mỏ đá, mỏ cấp

phối, mỏ cuội sỏi, mỏ cát …*

2.Phân loại theo p. pháp khai thác: mỏ lộ thiên và mỏ nằm

sâu dưới đất.

3. Phân loại theo sự phân bố của vật liệu cần khai thác:

- Các mỏ phân bố ở đồi (núi)

- Các mỏ phân bố ở dưới mặt đất

- Các mỏ phân bố ở bãi sông, ven suối, ven hồ, ven

biển (thường là các mỏ cát, sỏi cuội)

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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4. Phân loại theo phương tiện khai thác, gia công, vận
chuyển ở các mỏ: mỏ khai thác thủ công, nửa cơ giới và
cơ giới.

5. Phân loại theo m vật liệu khai thác và t dự định khai
thác: mỏ cố định và mỏ tạm thời.

8.2 KHẢO SÁT VÀ CHỌN VỊ TRÍ CÁC MỎ
KHAI THÁC VL LÀM ĐƯỜNG

Công tác khảo sát các mỏ VL làm đường gồm 2 giai
đoạn: thăm dò và giai đoạn khai thác chi tiết.

1. Mục đích của các giai đoạn khảo sát:

- Mục đích của công tác thăm dò:

Phát hiện vị trí mỏ, xác định loại VL *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Biện pháp tiến hành chủ yếu giai đoạn này là quan sát
bằng mắt thường và kết hợp bằng các dụng cụ thô sơ *

Mục đích của công tác khảo sát chi tiết là:

- Xác định chất lượng và số lượng VL có thể k. thác được;

- Xác định rõ các điều kiện khai thác ở mỏ và lấy tài liệu
phục vụ cho việc thiết kế quy hoạch tổ chức SX;*

2. Nội dung của công tác khảo sát:

Công tác đo đạc về địa hình, địa chất và địa chất thủy văn,
cụ thể :

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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a) Về địa chất: cấu tạo địa chất của khu vực dự định khai
thác: thế nằm, cấu tạo tầng lớp, phạm vi phân bố và tính
chất cơ lý của vật liệu (loại đá, thành phần đá, cường độ..)

b, Về địa hình: đo đạc vẽ bản đồ tỷ lệ 1/1000 trong phạm
vi khu vực mỏ.

- Ghi mạng lưới bố trí các điểm thăm dò và ghi rõ tuyến
vẽ mặt cắt địa chất trên bản đồ này. Ngoài ra còn lập bản
đồ tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10000 để biểu thị vị trí tương đối của
mỏ so với tuyến và các khu vực liên quan khác.

- Mặt cắt ĐC và bình đồ địa hình dùng xác định trữ lượng.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Ngoài ra cần nghiên cứu khả năng bố trí đường VC 
trong và ngoài mỏ, t có thể tổ chức khai thác được trong 
năm, cũng như điều kiện cung khai thác

3. Xác định trữ lượng vật liệu : theo một trong các 
phương pháp gần đúng sau đây:

3.1. Đo đạc diện tích các mặt cắt song song với nhau 
và tính toán giống như tính m nền đường.

3.2. Phương pháp chiều sâu trung bình:

(m3)FhV tb .

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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Tính trữ lượng theo sơ đồ tam giác và đa giác
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Theo sơ đồ tam giác: chia phạm vi mỏ đá thành các 

tam giác với đỉnh là các hố thăm dò hoặc lỗ khoan. V vật liệu 

Vi trong mỗi khối có đáy tam giác diện tích Si

(m3) 

Theo sơ đồ đa giác :

iii ShV .

3

321 hhh
hi




 iVV
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3.4 Phương pháp đường đồng mức :

Dựa vào đồng mức biểu thị đáy của tầng đất phủ và đáy 

của tầng VL định khai thác :

- các ký hiệu trong tài liệu
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h

0123

Sơ đồ tính trữ lượng vật 

liệu theo đường đồng mức.
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8.3. CÁC PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC

KHAI THÁC Ở CÁC MỎ VẬT LIỆU

LÀM ĐƯỜNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC

YẾU TỐ TẦNG CẤP KHAI THÁC

1.Các phương án tổ chức khai thác:

Khai thác theo kiểu lấn dần từ một phía trên sườn dốc

thường dùng khi VL khai thác phân bố cao hơn địa hình

xung quanh ( mỏ lộ thiên). Có thể khai thác lấn dần theo

nhiều phía của mỏ. Trình tự khai thác thường từ trên

xuống, từ ngoài vào trong

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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1
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Khai thác theo kiểu lấn 

dần từ một phía (các 

chữ số là biểu thị thứ tự 

tầng cấp khai thác).

Khai thác theo kiểu đào thùng đấu,

chỉ dùng khi mỏ vật liệu 

dưới mặt đất.
135 2

47 8

9

6
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2. Các yếu tố của mỗi tầng cấp khai thác:

2.1 Tuyến công tác: chạy dọc theo thềm công tác và mái 

tầng cấp. Nghiên cứu quyết định vị trí và phương hướng của 

tuyến khai thác và kích thước của các yếu tố tầng cấp là 

khâu quan trọng nhất khi thiết kế mỏ.*

61

2

4

3

2

5



H

7
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- Khi quyết định vị trí và phương hướng tuyến khai thác cấn
chú ý các điển dưới đây:

Nên bố trí song song với thế nằm của tầng lớp đá, song song

với phương của các đường nứt.*

Bố trí để cự ly v.chuyển VL sang khu gia công là ngắn nhất.

Chọn hướng khai thác sao cho dễ thoát nước;

Tuyến khai thác nên bố trí không song song với các khu dân

cư để tránh nguy hiểm khi nổ phá gây ra.

2.2 Chiều dài tuyến khai thác:

Chiều dài của tuyến khai thác cần phải đảm bảo phạm vi

khai thác có lợi nhất cho những máy móc thiết bị thuộc các

khâu khai thác* và phù hợp với N làm việc của máy, thiết bị.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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• Trước hết cần thiết kế tổ chức dây chuyền khai thác vật liệu**

Khoan baén

Phaù ñaù quùa côõ

Vaän chuyeån Phaù ñaù quùa côõ Khoan baén

Vaän chuyeån

Vaän chuyeån

Phaù ñaù quùa côõ

Khoan baén

Ñoaïn IIIÑoaïn IIÑoaïn I

lll

L

Ví dụ sơ đồ dây 

chuyền khai 

thác vật liệu 

(sau khi dây 

chuyền ổn 

định).

Chiều dài mỗi đoạn dây chuyền xác định theo năng suất của khâu công tác 

chính như sau:

HA

TQ
l k

.

.

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• 2.3 Chiều cao tầng cấp H:

Chiều cao tầng cấp H càng lớn thì càng lợi về nổ phá, lại có

thể dùng thiết bị cỡ lớn*

- Khi quyết định H phải căn cứ vào:

Điều kiện đảm bảo an toàn sản xuất. Về mặt này H lớn thì

thường không an toàn vì đá lăn. Hạn chế H  10 - 15m.

Điều kiện địa chất: tầng cấp không nên nằm trong hai lớp

cấu tạo k.chất khác nhau để VL khai thác ra đồng chất;

Điều kiện làm việc của máy móc, thiết bị: quyết định theo

chiều sâu lỗ khoan nạp mìn có thể khoan được.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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H
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Sơ đồ tính toán tầng cấp
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2.4   Chiều rộng của tầng cấp A:

Chiều rộng tầng cấp A phải đảm bảo công tác khai thác có 

hiệu qủa, máy móc và xe cộ làm việc an toàn trên đó.

Các ký hiệu xem trên hình vẽ, chú thích trong tài liệu 

8.4 CÔNG TÁC GIA CÔNG VẬT LIỆU

- Nội dung công tác gia công đó là:

Nghiền đập, Sàng, rửa

21 lcbalA 
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1. Nghiền đập vật liệu :

Có thể dùng máy nghiền như hình vẽ

a) b) c)

d) e) g)

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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- Nghiền đá là một khâu chính trong qúa trình gia công VL

Để thu được VL với kích cỡ cần thiết cần phải nghiền đá trong

một số máy nghiền đập bố trí tuần tự ( nghiền một số lần)

• Độ nghiền đạt được sau một lần nghiền là:

d

D
i 

• Độ nghiền chung đạt được sau nhiều lần nghiền là:

max

max1
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- Máy nghiền đá có thể làm việc theo chu kỳ hở và chu kỳ 

kín  sau:

2

22

1

1 1

1

a) b) c) d)
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2.Thiết kế tổ chức gia công vật liệu:

- Muốn thiết kế công nghệ gia công VL cần phải:

. Xác định được trình tự các khâu công tác cần thiết trong

qúa

trình gia công để đạt được yêu cầu;

. Xác định được số lượng VL đem gia công thông qua từng

khâu công tác, từ đó xác định loại và số lượng máy móc, thiết

bị cho mỗi khâu.

Trình tự thiết kế:

2.1 Sau khi xác định trình tự gia công tiến hành lập hồ sơ

số lượng và sơ đồ chất lượng *

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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- Gộp sơ đồ số lượng và sơ đồ chất lượng sẽ được sơ đồ 

công nghệ chung của qúa trình gia công VL,

ví dụ sơ đồ công nghệ gia công đá dăm với thiết bị 

DCY – 25 của Liên Xô.

5
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1,2,3 … trong tài liệu
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2.2 Dựa vào sơ đồ số lượng và sơ đồ chất lượng để chọn

loại máy và số lượng máy móc, thiết bị cần thiết cho mỗi

khâu gia công tương ứng.

2.3 Tiến hành bố trí trong nội bộ khu gia công

Khi bố trí khu vực gia công cần chú ý:

Khu vực gia công nên gần khu vực khai thác để giảm

bớt m vận chuyển.

Ở mỏ đá thì phải tránh đối mặt đối diện với khu vực khai

thác, bảo đảm an toàn.

Đặt ở nơi địa thế cao, thoát nước tốt

Các mỏ cuội sỏi, k.vực gia công phải gần nguồn nước.

Các chỗ đặt máy phải ổn định.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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CHƯƠNG 9

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ

TÔNG XI MĂNG

9.1 KHÁI NIỆM CHUNG

m hỗn hợp BT dùng trong xây dựng đường nhiều cho

nên phải có các XN..

Ở các xí nghiệp sản xuất hỗn hợp BTXM thường phải:

– Tiếp nhận và bảo quản vật liệu;

– Vận chuyển vật liệu trong nội bộ xí nghiệp;

– Cân đong vật liệu và trộn hỗn hợp bê tông;

– Vận chuyển h.hợp trộn xong từ XN đến nơi sử dụng.

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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9.2 CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO

HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG

Qúa trình công nghệ chế tạo hỗn hợp BTXM:

Phân loại vật liệu đá thành nhóm hạt theo kích cỡ,

cân đong đá, cát …, phối hợp với nhau và trộn.

Theo đúng trình tự công nghệ trên ta chia các xí

nghiệp BTXM thành 3 nhóm sau :

1/ Các XN làm việc theo sơ đồ CN một cấp;

2/ Các XN làm việc theo sơ đồ CN hai cấp;

3/ Các XN kiểu không có phễu thu nhận VL

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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+ Xí nghiệp làm việc theo sơ đồ CN hai cấp

Pheãu thu nhaän

Ñaù daêm Caùt Xi maêng

Caùt Ñaù daêm

Xi maêng

Pheãu

taäp hôïp

Maùy troän beâ toâng

Nöôùc

Nöôùc

Pheãu phaân phoái

Caân hoãn hôïp

ñaõ troän xong

Kieåm tra ñoä deûo

Laáy maãu

Maùy caân ñong

Maùy caân ñong
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9.3 CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU KHI THIẾT KẾ XÍ 

NGHIỆP BÊ TÔNG XI MĂNG

1. Chọn vị trí của xí nghiệp

2.  Năng suất yêu cầu

3. Chọn sơ đồ c.nghệ và  máy móc thiết bị 

4. Bố trí mặt bằng tổng thể của XN BTXM

Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ
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CHƯƠNG 10

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHỰA 

VÀ CÁC HỖN HỢP ĐÁ TRỘN NHỰA

10.1. QÚA TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

BÊ TÔNG NHỰA

10.2. CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU TRONG VIỆC

THIẾT KẾ XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG NHỰA 

THE END
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